
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 

(Kèm theo Quyết định số 1703 /QĐ-SYT ngày 22/9/2025 của Sở Y tế) 
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Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  14318 16.3 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật ghép xương nhân tạo 

để cấy ghép implant 

2.  14321 16.6 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 
Phẫu thuật cấy ghép Implant 

3.  14323 16.8 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Phẫu thuật nâng sàn xoang hàm 

sử dụng vật liệu nhân tạo để cấy 

ghép Implant 

4.  14326 16.11 
16. RĂNG HÀM 

MẶT 

Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ 

răng 

Tổng: 04 danh mục. 
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